
STT Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch
Hạng 

sát hạch
Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo

1 Đoàn Việt Kiên 02/05/1993 044093001718 kỹ sư kỹ thuật công trình xây dQuản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần Falcon 

Việt Nam
Đại học Xây dựng

2 Nguyễn Đức Cảnh 30/04/1990 040090008851 kỹ sư xây dựng công trình giao thôngĐịnh giá xây dựng II
Công ty cổ phần Falcon 

Việt Nam
Đại học Giao Thông Vận Tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty cổ phần Falcon 

Việt Nam
Đại học Nha Trang

3 Trần Văn Ba 14/09/1985 034085023220 Kỹ sư xây dựng cầu đườngĐịnh giá xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn thiết 
kế xây dựng và thương mại 

Happy House
Đại học Giao Thông Vận Tải

4 Vũ Hải Triều 21/12/1978 022078004237 Kỹ sư kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần Falcon 

Việt Nam
Đại học Giao Thông Vận Tải

5 Ngô Văn Sỹ 08/11/1987 036087011325 Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần Falcon 

Việt Nam
Đại học Xây dựng

6 Đinh Tuấn Vinh 02/08/1980 031080003429
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty CP Đầu tư Thương 

mại và Xây dựng ATTA
Đại học Kiến trúc Hà Nội

7 Trương Khắc Minh 15/09/1992 035092003128
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng ngành 
Xây dựng Thủy lợi – 

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Đại Á Đông
 Đại học Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

8 Đỗ Từ Nhật Minh 04/08/1990 001090005228
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình Giao 
thông

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng 

III Công ty TNHH Doul Asia  Đại học Xây dựng

9 Phạm Văn Tâm 02/05/1979 040079000327
Kỹ sư xây dựng Cầu - 
Đường

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty TNHH Đầu tư và 

Phát triển Hạ tầng Vân Đồn  
Đại học Giao thông Vận tải

10 Phạm Văn Đức 13/10/1985 034085001992
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH Tư vấn 

Thiết kế và Xây dựng NST
Đại học Kiến Trúc Hà Nội

11 Trương Mạnh Hùng 03/07/1988 001088007770
Kỹ sư Kỹ sư kinh tế 
xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban QLDA-ĐTXD huyện 

Mèo Vạc
Đại học xây dựng 
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Định giá xây dựng III
Ban QLDA-ĐTXD huyện 

Mèo Vạc

12 Phạm Công Tuân 03/12/1982 002082004378
Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban QLDA-ĐTXD huyện 

Mèo Vạc
Đại học Xây dựng 

Định giá xây dựng III
Ban QLDA-ĐTXD huyện 

Mèo Vạc

13 Ma Thanh Chuyền 22/04/1981 008081006639
Kỹ sư công trình thủy 
lợi

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng Huyện Mèo Vạc

Đại học Thủy lợi

Định giá xây dựng III
Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng Huyện Mèo Vạc

14 Hoàng Ngọc Vũ 06/06/1983 002083008394
Kỹ sư kinh tế và Quản 
lý đô thị

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban QLDA ĐTXD công 
trình huyện Bắc Quang

Đại học xây dựng 

15 Nguyễn Minh Tuấn 13/08/1990 022090012189
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty cổ phần công nghệ 

kỹ thuật Vinabuild 
Đại học Thành Đông

16 Phạm Văn Hân 07/04/1984 1084030358
Kỹ sư xây dựng ngành 
kỹ sư kinh tế và quản 
lý đô thị

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng giao thông Hà Nam
Đại học xây dựng

Định giá xây dựng II

17 Hoàng Kim Xuyên 21/06/1991 2091001651
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Định giá xây dựng III
Ban QLDA ĐTXD công 
trình huyện Bắc Quang

Đại học Công nghệ Giao 
thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban QLDA ĐTXD công 
trình huyện Bắc Quang

18 Lê Viết Quang 20/01/1994 38094030783
Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Ban QLDA ĐTXD khu vực 

Thọ Xuân
Đại học công nghệ giao 
thông vận tải

Định giá xây dựng III

19 Vương Trung Kiên 06/09/1986 001086012263
Kỹ sư Xây dựng Cầu-

đường 
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng 

III
Công ty TNHH tư vấn và 

xây dựng Cường Phát 
Đại học Giao thông vận tải 

20 Nguyễn Bá Kiên 20/05/1998 001098008596
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình Giao 
thông 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng 

III
Công ty TNHH tư vấn và 

xây dựng Cường Phát 
Đại học Thủy Lợi 

21 Đoàn Thị Ngọc Linh 23/03/1989 036189005114 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II Công ty TNHH T.A.T Đại học xây dựng 



Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

22 Nguyễn Văn Thanh 01/07/1988 033088005106
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty cổ phần tư vấn và 

xây dựng 368 Hà Nội
Đại học Lương Thế Vinh

23 Phạm Thị Lương 26/03/1986 036186002387 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty TNHH tư vấn thiết 

kế xây dựng Hòa Chính
Đại học Xây dựng Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

24 Đỗ Hữu Hoàng 27/03/1994 01094022025
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Quản lý dự án III

Công ty TNHH Thương mại 
và Xây dựng An Nhiên Phát

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Định giá xây dựng III

25 Phạm Minh Khôi 23/08/1988 042088000321 Kỹ sư xây dựng Cầu - Đ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trIII
Ban Quản lý dự án Thăng 

Long
Trường Đại học giao thông vận tải

26 Hoàng Tuấn Anh 03/11/1976 044076003205 Kỹ sư xây dựng dân dụng vĐịnh giá xây dựng III
Công ty CP ĐTXD thương 

mại và du lịch Tâm Đức
Trường Đại học kiến trúc Hà N

27 Đào Viết Bằng 06/08/1982 034082002816
kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty cổ phần Falcon 

Việt Nam
Đại học Kiến trúc Hà Nội

28 Ngô Trần Đức 12/10/1981 038081000035 Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần công nghệ 
và kỹ thuật xây dựng Việt 

Nam
Đại học xây dựng 

29 Lê Thị Nội 01/03/1996 030196016083 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng Việt Max
Đại học Giao thông vận tải 

30
Nguyễn Công 
Thành

24/05/1982 034082009369 Kiến trúc sư
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng 

II
Công ty cổ phần CONINCO 
đầu tư phát triển hạ tầng và 

tư vấn xây dựng
Đại học dân lập Đông Đô


